
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-CĐSL Sơn La, ngày        tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi hỗ trợ tiền ăn cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Bunpimay Lào 

năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 

lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước CHDCND 

Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 162-KH/TĐTN-VP ngày 01/4/2024 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn Sơn La về việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, 

thể dục thể thao cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Cổ 

truyền Bunpimay; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-CĐSL ngày 08/4/2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, 

thể dục thể thao cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Cổ 

truyền Bunpimay theo Kế hoạch số 162-KH/TĐTN-VP ngày 01/4/2024 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Công 

tác Học sinh sinh viên,Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ tiền ăn cho lưu học sinh Lào trong dịp Tết Bunpimay Lào, 

năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức hỗ trợ: 150.000đ/LHS Lào x 269 LHS Lào = 40.350.000 đ.   

 (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) 

Nguồn kinh phí: Đào tạo lưu học sinh Lào chi cho cơ sở đào tạo 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài 

chính; Trưởng phòng Công tác HSSV; Trưởng khoa có lưu HSSV Lào đang theo 

học và lưu học sinh Lào có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Thắng 



DÁNH SÁCH LƯU HỌC SINH LÀO 

ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRONG DỊP TẾT BUNPIMAY NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSL ngày        /4/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 
  

TT Họ tên tiếng Anh Giới Ngày sinh 
Tỉnh cử 

 đào tạo 
Lớp 

Số  tiền  Ghi chú 

1 CHANTHALANG BOUAVONE Nữ 30/12/1986 PHONGSALY CB 9 tháng K13A 150.000   

2 NITTHAVONG KHAMPHONE Nam 12/10/1985 PHONGSALY CB 9 tháng K13A 150.000   

3 SOUPHAVANH TONIT Nam 27/07/1993 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13A 150.000   

4 SOUKTHIDA SINGTHONG Nam 07/11/1988 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13A 150.000   

5 MANIPHONG PHONEPASEUTH Nam 20/05/1988 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13A 150.000   

6 PANVILAY SAYKHEN Nam 01/03/1992 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13A 150.000   

7 SAIYASOME VILAIPHONE Nữ 10/09/1980 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13A 150.000   

8 PHOMMUEANG BOUNPHANH Nam 08/09/1993 HOUAPHANH CB 9 tháng K13A 150.000   

9 CHANTHAVILAI VAITHIP  Nam 14/11/1990 SAYABOURY CB 9 tháng K13A 150.000   

10 KHAMPHERY BOUNLOM Nam 25/05/1995 SAYABOURY CB 9 tháng K13A 150.000   

11 VILAVONG INSAKHONE Nam 24/04/1992 SAYABOURY CB 9 tháng K13A 150.000   

12 MOUNTHINTHAI SOUTHIN Nam 27/11/1992 SAYABOURY CB 9 tháng K13A 150.000   

13 JOUMVIENGKEO SONGKEO Nam 17/06/1981 BOKEO CB 9 tháng K13A 150.000   

14 SOULIYA SENGVONG Nam 08/02/1990 BOKEO CB 9 tháng K13A 150.000   

15 SIPASEUTH SONEXAY Nam 07/06/1991 BOKEO CB 9 tháng K13A 150.000   



16 INTHAVONG XAIPHONE Nam 15/10/1990 BOKEO CB 9 tháng K13A 150.000   

17 SENGTHALA DEDNAKHONE  Nam 06/11/1990 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13A 150.000   

18 YESOMTHAO LUELOR  Nam 20/12/1988 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13A 150.000   

19 YOUAPO CHANHLAO Nam 05/10/1988 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13A 150.000   

20 CHERTONG YANGKOUATHAO Nam 08/04/1974 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13A 150.000   

21 SIYOTHA KHAMLAE Nam 23/01/1991 HOUAPHANH CB 9 tháng K13A 150.000   

22 LORLAHEUANG OY Nam 15/04/1989 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

23 PHENGSALY VANNABOUPPHA Nam 30/03/1989 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

24 VIENGSALY PHAIVONE Nữ 02/12/1992 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

25 SISAVAT SAVATH Nam 25/09/1988 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

26 PHOMMALETH BOUNKHONG Nam 04/07/1989 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

27 ANOUPHANH KHANHTY Nam 16/06/1982 OUDOMXAY CB 9 tháng K13A 150.000   

28 LORSOMMOUAN SOULIMEK Nam 01/11/1985 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13A 150.000   

29 VIVANLOY VANXAY Nam 05/03/1981 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13A 150.000   

30 SOUTTHIPANYA KETSANA Nam 01/01/1999 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13A 150.000   

31 VONGTHARVADEE SENGDAO Nữ 25/03/1989 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13A 150.000   

32 SIKEOVONG INNA THONGDENG Nam 25/07/1986 HOUAPHANH CB 9 tháng K13A 150.000   

33 LORVANBONG KHOUN Nam 08/02/1998 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13A 150.000   

34 XAIYASAN KHAMLAR Nữ 05/07/1996 HOUAPHANH CB 9 tháng K13A 150.000   



35 NENGCHOU XAHER Nam 26/04/1981 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13A 150.000   

36 DOUANGPHASOUK SILAVONE Nam 15/09/1987 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13A 150.000   

37 SONEDALA SEEDA Nam 06/11/1997 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13A 150.000   

38 NAMMAVONG BOUNMA Nam 26/10/1991 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13A 150.000   

39 KHOUNYOTHA NILAYVANH Nữ 26/06/1986 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13A 150.000   

40 SIVONETHOR MAY Nữ 22/03/1990 HOUAPHANH CB 9 tháng K13A 150.000   

41 OUNMIXAY CHANHXAY Nam 24/03/1992 PHONGSALY CB 9 tháng K13A 150.000   

42 XAIYAVONG KHAMPHET Nam 12/07/1994 PHONGSALY CB 9 tháng K13A 150.000   

43 VONGSA VANXAY Nam 12/12/1988 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

44 KONGSATHIEN SOUPHASIT Nam 26/12/1987 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13B 150.000   

45 SOUKPHALY THONGVAN Nam 05/05/1985 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13B 150.000   

46 SAYTHARPHONE KETKEO Nam 01/01/1990 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13B 150.000   

47 PHONGPADITH DAOVONE Nam 12/05/1981 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13B 150.000   

48 OUDOMPADITH SYSENGTHONG Nam 05/08/1985 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13B 150.000   

49 BORLABOUTH VONGXAY Nam 28/04/1988 SAYABOURY CB 9 tháng K13B 150.000   

50 SISITSADETH SEUTH Nam 02/08/1987 SAYABOURY CB 9 tháng K13B 150.000   

51 PHANTHAVONG CHANTHANOME Nữ 23/08/1984 SAYABOURY CB 9 tháng K13B 150.000   

52 CHANTHALUNGSY PHONGSAVATH Nam 24/03/1990 SAYABOURY CB 9 tháng K13B 150.000   

53 INPANYA THONGVAN Nam 15/12/1987 SAYABOURY CB 9 tháng K13B 150.000   



54 PHENGPANYA VORSO Nam 03/01/1992 BOKEO CB 9 tháng K13B 150.000   

55 INTHAVONG PHATSAVY  Nam 11/03/1985 BOKEO CB 9 tháng K13B 150.000   

56 MANIXAY BOUNCHANH  Nam 20/11/1989 BOKEO CB 9 tháng K13B 150.000   

57 KHAMTHAVONG THONGSOUK Nam 25/05/1985 BOKEO CB 9 tháng K13B 150.000   

58 KAOCHOUAJEE SACKTORYANG Nam 08/09/1991 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13B 150.000   

59 THAXAYYA LAR Nam 05/03/1993 HOUAPHANH CB 9 tháng K13B 150.000   

60 KEOBUALAPHA SINTHAVAN Nữ 13/07/1998 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13B 150.000   

61 KEOVISETH VONEKEO Nam 03/09/1991 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13B 150.000   

62 NUDED THEN Nam 25/12/1987 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13B 150.000   

63 PHANTHAVONG PHONESOUK Nam 03/04/1989 OUDOMXAY CB 9 tháng K13B 150.000   

64 SINMEUANGKHOUN SANTIXAY Nam 04/04/1983 OUDOMXAY CB 9 tháng K13B 150.000   

65 PHOUTTHAVONG XAYYAPHAP  Nam 06/10/1983 OUDOMXAY CB 9 tháng K13B 150.000   

66 SINGTHAVY KHAMPHENG Nam 01/01/1981 HOUAPHANH CB 9 tháng K13B 150.000   

67 SORDUANGPHASITH XAYTHANICK Nam 04/05/1985 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13B 150.000   

68 SYVILAI PHAENGVANH Nữ 30/10/1986 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13B 150.000   

69  XAIYANGERN ONGATH Nam 23/06/1981 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13B 150.000   

70 SOUTHIVONG NOY Nam 05/12/1996 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13B 150.000   

71 DOUANGMANISONE BOUNCHANH Nữ 14/11/1993 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   

72 VANGCHUE VAXONG Nam 01/09/1987 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   



73 VONGKONGKHAM SAIDAVANH Nam 06/09/1986 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   

74 PHIMPHAVANH DEUANTHONG Nữ 19/03/1990 HOUAPHANH CB 9 tháng K13B 150.000   

75 SOULIYASEANG SONEDAO Nam 20/12/1989 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   

76 BOUNPHAXAY BOUNKHAM Nam 11/09/1983 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   

77 CHIDDAVANH VONEKHAM Nữ 18/08/1978 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13B 150.000   

78 LATSAVONG BOUNTHONE Nam 05/04/1979 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

79 SOULIVONG LAMPHET Nữ 23/05/1990 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

80 CHITPASEUTH AE Nam 04/06/1986 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

81 PHONEYAPHONH SOMMEUANE Nam 11/02/1986 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

82 KEOSENG IN SOMKEO Nam 19/09/1988 PHONGSALY CB 9 tháng K13B 150.000   

83 BOUNVONGKHAM PHET Nam 30/05/1989 HOUAPHANH CB 9 tháng K13B 150.000   

84 SIPHOMMA SAYPHONE Nam 08/05/1978 HOUAPHANH CB 9 tháng K13B 150.000   

85 KAOXIONG VONGPHET Nam 06/11/1989 PHONGSALY CB 9 tháng K13C 150.000   

86 SEANGMANI PHETDAVANH  Nữ 19/10/1982 PHONGSALY CB 9 tháng K13C 150.000   

87 ANONGSITH PHETSAMONE Nữ 28/12/1983 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13C 150.000   

88 XAYMOUNGKHOUN NEM Nam 03/06/2000 HOUAPHANH CB 9 tháng K13C 150.000   

89 SENGMANI SOMPHENG Nam 24/01/1991 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13C 150.000   

90 KHOUNPADITH BOUNTHENE Nam 30/05/1985 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13C 150.000   

91 KHOUNSAVAT KHAMPHAI Nam 01/07/1988 LOUANGPRABANG CB 9 tháng K13C 150.000   



92 LADSACKDA BOUNTHIN Nam 18/10/1990 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

93 KITIKHAMMOUN SOMCHAY  Nam 18/11/1987 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

94 KONGSAB BOUNTHONG  Nam 14/12/1982 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

95 THONGVILAY SALONG Nam 12/07/1980 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

96 AUTHONG JOY Nam 18/11/1992 HOUAPHANH CB 9 tháng K13C 150.000   

97 KEOSOULIYA VILAPHONE Nữ 07/02/1982 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

98 NGERNNGARM SUBAN Nam 12/06/1979 SAYABOURY CB 9 tháng K13C 150.000   

99 KEOVILAY VILAIKONE Nam 23/10/1985 BOKEO CB 9 tháng K13C 150.000   

100 BOUN INHOME CHANPHONE Nam 30/11/1992 HOUAPHANH CB 9 tháng K13C 150.000   

101 SAENGCHANMANY VILAVANH Nữ 10/08/1986 BOKEO CB 9 tháng K13C 150.000   

102 VANPASEUTH ANOUSONE Nam 05/04/1989 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13C 150.000   

103 TOUXIONG LEEVONE Nam 19/08/1986 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13C 150.000   

104 SENPHUMYVONG SYSOUK Nam 03/10/1976 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13C 150.000   

105 KHAMPHAXAY THATNASONE Nam 10/06/1985 SAYSOMBOUN CB 9 tháng K13C 150.000   

106 PHANNALATH XIENGVANH Nam 11/11/1983 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   

107 LOTER KHAMSAVATH Nam 23/06/1991 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   

108 KEOPASEUTH ANOUKONE Nam 27/08/2000 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   

109 KEOSAMING VIENGNAKHONE Nam 15/03/1977 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   

110 XAIYAVONG SENGPHET Nam 11/09/1987 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   



111 CHANTHAVONG SULIYA Nam 12/06/1982 OUDOMXAY CB 9 tháng K13C 150.000   

112 THAYTHANASING BOUNLEUNG Nam 10/07/1987 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13C 150.000   

113 BOUAPASEUTH LATDAVANH Nữ 07/04/1982 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13C 150.000   

114 VEEPASERD KHAMPHAN Nam 09/10/1997 LOUANGNAMTHA CB 9 tháng K13C 150.000   

115 PHOMMASIT ANUSONE Nam 04/05/1987 HOUAPHANH CB 9 tháng K13C 150.000   

116 SYHALARTH VINITDA Nữ 01/04/1991 HOUAPHANH CB 9 tháng K13C 150.000   

117 NANTHAVONG SAY Nam 21/05/1989 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13C 150.000   

118 CHEUCHOR KOULAO Nam 21/05/1989 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13C 150.000   

119 INTHAVONG SINTHANOU Nam 24/04/1993 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13C 150.000   

120 SONETHAVONG KHAMKED Nam 07/08/1987 XIENGKHOUANG CB 9 tháng K13C 150.000   

121 PHOUMVIENGXAY SOMPHET Nam 19/01/1987 PHONGSALY CB 9 tháng K13C 150.000   

122 PHOMMACHANH THAOKEO Nữ 08/02/1985 PHONGSALY CB 9 tháng K13C 150.000   

123 DUANGLAKHAM KHAMSOUVONG Nam 19/06/1985 PHONGSALY CB 9 tháng K13C 150.000   

124 SYSOUPHAN MEEDAM Nữ 12/10/2006 OUDOMXAY tiếng Việt K22A 150.000   

125 THAVONGSA SONETHEVEE Nữ 07/07/2004 OUDOMXAY tiếng Việt K22A 150.000   

126 SONEMANY PHOUTSOUDA  Nữ 24/08/2005 OUDOMXAY tiếng Việt K22A 150.000   

127 THEPPHAVONG SOUNISA Nữ 11/01/2005 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

128 YATHORTOU NOUTNY Nữ 07/08/2005 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

129 PHOMMASIN KINAR Nữ 10/04/2006 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   



130 KHAMPHENGXAY SONEDAVANH Nữ 08/12/2006 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

131 VANG KHAMDY Nữ 30/03/2006 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

132 SOUPHANSO XAYSANAM Nam 15/03/1990 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

133 PHIMMAVONG HATSADEE Nam 15/12/2005 XIENGKHOUANG tiếng Việt K22A 150.000   

134 LAOMA KHONESAVANH Nữ 01/12/2005 PHONGSALY tiếng Việt K22A 150.000   

135 SOULIVONG DASAVANH Nữ 12/01/2005 PHONGSALY tiếng Việt K22A 150.000   

136 VONGCHONE SUKHOM Nam 28/11/2005 PHONGSALY tiếng Việt K22A 150.000   

137 SENKHAM SOUYMING  Nam 20/11/2005 PHONGSALY tiếng Việt K22A 150.000   

138 THOR HOUAWA Nam 12/02/2005 BOKEO Tiếng Việt K22A 150.000   

139 HER PACHOR Nữ 04/04/2005 BOKEO Tiếng Việt K22A 150.000   

140 PANTHAVONG NISA  Nữ 26/12/2006 LOUANGPRABANG tiếng Việt K22A 150.000   

141 VONGXAI AMPHAYVANH Nữ 25/11/2005 LOUANGPRABANG tiếng Việt K22A 150.000   

142 PHILATHONE SULAD Nam 22/06/2005 LOUANGPRABANG tiếng Việt K22A 150.000   

143 VANNALA SENGCHANH  Nữ 13/02/2006 LOUANGPRABANG tiếng Việt K22A 150.000   

144 PHASAYYAVONG LATTANASAY  Nam 03/02/2006 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22A 150.000   

145 SYSOUVANHNOUVONG KHAM Nam 06/02/1990 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22A 150.000   

146 CHANTHAPHIXAY SAISAVANH Nữ 16/03/2005 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22A 150.000   

147 VONGVILAY KHEMPHONE Nữ 05/05/2004 SAYABOURY tiếng Việt K22A 150.000   

148 DALAPHONE PHONENITA Nữ 04/11/2005 SAYABOURY tiếng Việt K22A 150.000   



149 VANGKAYANG SAILOM Nữ 23/02/2004 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

150 LUEXAY CHAILIAXIONG Nữ 24/01/2005 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

151 YONGTHAO KAOXENGXIONG Nữ 19/11/2004 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

152 SYKHAMXAY SOUKKUNYA Nữ 15/09/2006 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

153 THONGSAVANH KATHING Nam 06/04/2001 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

154 VANNASY SOUPHAKONE Nam 05/07/2005 SAYSOMBOUN tiếng Việt K22A 150.000   

155 SENSINGKEO PINKEO Nữ 25/11/2004 HOUAPHANH tiếng Việt K22A 150.000   

156 THONGMEEXAI BIK Nam 25/04/2005 HOUAPHANH tiếng Việt K22A 150.000   

157 PHETTHONG MOUN Nam 29/12/2004 HOUAPHANH tiếng Việt K22A 150.000   

158 XAYYALATH MINA Nữ 21/09/2004 HOUAPHANH tiếng Việt K22A 150.000   

159 CHIAKUA NOUCHIATHOR Nam 27/07/2004 OUDOMXAY Tiếng Việt K22B 150.000   

160 SOUPHANSA KHAMPHOUT Nữ 11/01/2005 OUDOMXAY Tiếng Việt K22B 150.000   

161 BOUATHONG PASAY Nữ 06/04/2005 OUDOMXAY Tiếng Việt K22B 150.000   

162 KHOMANIKEO EN Nam 23/11/2004 OUDOMXAY Tiếng Việt K22B 150.000   

163 PHONEMIXAY DAO Nam 01/01/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22B 150.000   

164 BOUNPASEUT MINGKHOUANKHAM Nữ 06/12/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22B 150.000   

165 THAMMAVONG SENGCHAN Nữ 06/01/2006 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22B 150.000   

166 SYSOMPHONE BEBY  Nữ 23/02/2004 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22B 150.000   

167 SENGSULIYA SOUPHANICK Nữ 30/05/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22B 150.000   



168 LAOCHOUNG PHONEKHAM Nữ 10/06/2005 PHONGSALY Tiếng Việt K22B 150.000   

169 LAOFA SIBOUA Nữ 12/11/2003 PHONGSALY Tiếng Việt K22B 150.000   

170 INLORKHAM PHETDAVANH Nữ 14/02/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22B 150.000   

171 BOUNSAVATH NITTHA Nam 25/06/2005 PHONGSALY Tiếng Việt K22B 150.000   

172 CHOMTHALA SOMVANG Nam 02/01/2004 BOKEO Tiếng Việt K22B 150.000   

173 SOMPAOVANG ANEE Nữ 23/07/2005 BOKEO Tiếng Việt K22B 150.000   

174 LAOYIACHONGTUA MOUATHOR  Nam 10/06/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22B 150.000   

175 XAYXANAVONG THANONGSAK Nam 14/05/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22B 150.000   

176 KEOMIXAY PHOUVONE  Nữ 23/03/2003 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22B 150.000   

177 OUNTHAVEE SOUPHANIT  Nữ 11/01/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22B 150.000   

178 PHANDAVONG SUDAPHONE Nữ 05/06/2005 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22B 150.000   

179 SOUMUE VANHXAI Nam 10/04/1996 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22B 150.000   

180 CHANDASAWANG LEE Nữ 23/03/2003 SAYABOURY Tiếng Việt K22B 150.000   

181 SITTHISAY MOUKSADA Nữ 06/01/2005 SAYABOURY Tiếng Việt K22B 150.000   

182 NAOHER MAILEEYANG Nữ 25/05/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

183  SONESAVANH KONEKHAM Nữ 07/07/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

184 MINGMANY KHAIMOUK Nữ 22/11/2006 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

185 SOUVANNALAT THIPPAKONE Nữ 12/08/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

186 SYBOUNPHAN SENGVILAYPHONE Nữ 18/06/2004 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   



187 PHENGSABAP SENGTHAVISOUK Nam 10/10/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

188 XIONG CHIMOUA Nam 26/05/2004 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22B 150.000   

189 NAMSILIN SUNTI Nam 14/01/2006 HOUAPHANH Tiếng Việt K22B 150.000   

190 MALATHONE DAOKEO Nữ 10/02/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22B 150.000   

191 VILAIPHONSAWAN MAITHIT Nam 13/04/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22B 150.000   

192 CHAICHA KHAMSEE Nam 05/06/2003 HOUAPHANH Tiếng Việt K22B 150.000   

193 PHONESIYOTHAK MAYTA Nữ 14/07/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22B 150.000   

194 SITMIXAI SOMKHITH Nam 04/06/2003 OUDOMXAY Tiếng Việt K22C 150.000   

195 VILAISACK KESONE Nữ 20/06/2006 OUDOMXAY Tiếng Việt K22C 150.000   

196 SOUTHIDETH SENGPHONE Nữ 25/05/2004 OUDOMXAY Tiếng Việt K22C 150.000   

197 PHIMMALATH SITTHIPHONE Nam 02/01/2005 OUDOMXAY Tiếng Việt K22C 150.000   

198 MAYLOKHAM TAMON Nữ 01/01/2004 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22C 150.000   

199 KHAMPHA KHUANMANI  Nữ 15/01/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22C 150.000   

200 SOUKHASIT TAOMING Nữ 20/01/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22C 150.000   

201 PHILAVONG SOUPHAVANH Nữ 04/05/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22C 150.000   

202 SINGKHAMPAN SALERMPHONE Nam 10/09/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22C 150.000   

203 XAYSOMPHENG DAOPHACHANH Nữ 11/06/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22C 150.000   

204 SULIVANH CHANPHENG Nữ 06/04/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22C 150.000   

205 XUENVILAY SISOMPHONE Nam 25/01/2006 PHONGSALY Tiếng Việt K22C 150.000   



206 LAOXER BOUNXAY Nam 05/09/2002 PHONGSALY Tiếng Việt K22C 150.000   

207 SISONGKHAM BOUNTHAVY Nam 19/11/2006 BOKEO Tiếng Việt K22C 150.000   

208 VATTHANATHAM RINGLING Nữ 18/03/2006 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22C 150.000   

209 LATTANAVONG XAYYAVANH  Nam 27/11/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22C 150.000   

210 THIPPHAVONG AMIN  Nam 27/03/2006 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22C 150.000   

211 DETH AKHOM EK  Nữ 02/08/2004 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22C 150.000   

212 BOUAVANTHONG NGERN  Nữ 02/04/2003 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22C 150.000   

213 SENGSOMPHANH LITKEO Nam 21/07/1987 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22C 150.000   

214 SISOUPHAN DOUANGCHANH Nữ 03/02/2005 SAYABOURY Tiếng Việt K22C 150.000   

215 BONPHILAVONG BOKY Nữ 01/12/2005 SAYABOURY Tiếng Việt K22C 150.000   

216 KUANGHEUANG LIZAR Nữ 13/09/2004 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

217  KHANSAYSAMONE VIDAVAN Nữ 20/04/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

218 XIONGLUEXAY APPMEE Nữ 04/12/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

219 SENGSAVANG VILADEN Nam 31/07/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

220 THAMMAVONG SOULIYA Nam 22/01/2007 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

221 HER KAOXENG Nữ 31/05/2004 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

222 LATHSABOUT AUMPHAIVANH Nữ 21/05/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22C 150.000   

223 HOMMANICHAN MAIKHAM  Nữ 30/01/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22C 150.000   

224 LORVANVILAYTHONG CHONE Nữ 08/06/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22C 150.000   



225 PHOUMANIVONG LO Nam 28/09/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22C 150.000   

226 XAYASON PAENG Nam 17/08/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22C 150.000   

227 SIPANYA LINDA   Nữ 22/10/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22C 150.000   

228 KHAMMASITH PHOUDPANY  Nữ 18/05/2005 OUDOMXAY Tiếng Việt K22D 150.000   

229 INTHACHAK TIP Nữ 27/04/2004 OUDOMXAY Tiếng Việt K22D 150.000   

230 PHIMMALAY SEEMONE Nữ 01/03/2005 OUDOMXAY Tiếng Việt K22D 150.000   

231 OUTTHARVONG NINGKHAM  Nữ 18/06/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22D 150.000   

232 DUANGPHACHUN TICK  Nữ 02/12/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22D 150.000   

233 NENGYONG AIAYA Nữ 26/10/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22D 150.000   

234 PHILANXAY MOUY Nữ 11/06/2005 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22D 150.000   

235 CHANTHAPHET SAYFON  Nam 19/07/2003 XIENGKHOUANG Tiếng Việt K22D 150.000   

236 NAMMASAN LAKHAM Nữ 14/04/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22D 150.000   

237 XAYTHAVONG THIPPHAVANH Nam 16/09/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22D 150.000   

238 SIHALATH NOK Nữ 14/10/2004 PHONGSALY Tiếng Việt K22D 150.000   

239 LAOKING XUEYA Nam 05/06/2003 PHONGSALY Tiếng Việt K22D 150.000   

240 INTHACHAK KOUKKIK Nữ 24/10/2004 BOKEO Tiếng Việt K22D 150.000   

241 SENGCHALERN APHILACK Nam 31/07/2005 BOKEO Tiếng Việt K22D 150.000   

242 VANG PAXIA Nữ 20/08/2005 BOKEO Tiếng Việt K22D 150.000   

243 NITHAKONE SOUDATHIP  Nữ 25/10/2006 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22D 150.000   



244 SAOMANIVONG THONGCHAN Nam 27/01/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22D 150.000   

245 SYONCHAN KHAMLAR  Nữ 28/03/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22D 150.000   

246 KEOBUABAN FOME  Nữ 04/02/2005 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22D 150.000   

247 SY ONCHAN SINXANA  Nam 10/11/2001 LOUANGPRABANG Tiếng Việt K22D 150.000   

248 SENSOUK SIAMONE Nữ 05/11/2006 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22D 150.000   

249 SEEKANYA ANOUXAI Nam 16/04/2004 LOUANGNAMTHA Tiếng Việt K22D 150.000   

250 LANGKONENOY TAMUET Nữ 12/12/2006 SAYABOURY Tiếng Việt K22D 150.000   

251 XAIYALATH THIDAVANH Nữ 27/01/2007 SAYABOURY Tiếng Việt K22D 150.000   

252 HER XEEYE Nam 01/10/2006 SAYABOURY Tiếng Việt K22D 150.000   

253 SIHALATH ANGKHAM Nam 04/03/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22D 150.000   

254 PHANTHADEE JINGKHAM Nữ 28/10/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22D 150.000   

255 SODNASONG DOLA Nữ 07/09/2007 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22D 150.000   

256 BOUNPASEUTSOM MANILAT Nữ 07/08/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22D 150.000   

257 SYHALUD PHUNMANY Nữ 12/01/2005 SAYSOMBOUN Tiếng Việt K22D 150.000   

258 SENSOUTHAM ONE Nữ 14/10/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22D 150.000   

259 KEOVONGHEUANG KHOMPANY Nam 26/07/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22D 150.000   

260 PHOUMANIVONG ANOULACK Nữ 13/04/2005 HOUAPHANH Tiếng Việt K22D 150.000   

261 PHETSAMONE KHAMPHET  Nam 11/04/2004 HOUAPHANH Tiếng Việt K22D 150.000   

262  SOMSAVANH OLE Nam 27/09/2003 HOUAPHANH Tiếng Việt K22D 150.000   



263 SAIYTHIN SONE Nữ 18/04/2004 HOUAPHANH CĐ CNTT K60 150.000   

264 PHETSAVONGPHONE SIN Nữ 06/11/2003 HOUAPHANH CĐ CNTT K60 150.000   

265 SENGKHAMPOUAN KOMIN Nam 23/07/2004 BOKEO CĐ CNTT K60 150.000   

266 PHONEKEO XAI Nam 18/04/2004 HOUAPHANH CĐ CNKTĐ ĐT K60 150.000   

267 KEOVILAI ANOUSONE Nam 28/08/2005 BOKEO CĐ CNKTĐ ĐT K60 150.000   

268 PHANTHAVONG LEEMONE Nữ 28/01/2005 XIENGKHOUANG CĐ CNTY K60 150.000   

269 SOMKIET PHOUMSAVAN Nam 01/11/2003 BOKEO CĐ CNKTĐ ĐT K59 150.000   

  Tổng         40.350.000   

 Danh sách này có 269 Lưu học sinh 
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